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NGUỒN TÀI LIỆU

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

(Tổng diện tích tự nhiên 7.193,91 ha)

Đi TP. Hưng Yên
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Đi TP. Hưng Yên

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Văn Giang;

- Bản đồ quy hoạch chung đô thị, bản đồ quy hoạch các phân khu đô thị huyện Văn Giang.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Việt Khôi
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TMD

SKN

SKK

CAN

CQP

NTS

CLN

HNK

LUC

TSC

ODT

ONT

DRA

TONNKH

MNC

SON

TIN

DKV

PNK

DTT

DGD

DYT

DVH

DTL

DGT

SKS

quy hoạch sử dụng đất
Khoanh đất thực hiện trong thời kỳ

ĐT.382 ĐT.382

Đường điện 

MÃ HT

Đất quốc phòng

Đất trồng cây hàng năm khác

Đất trồng cây lâu năm

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất nông nghiệp khác

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại dịch vụ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất phi nông nghiệp khác

Đất chưa sử dụng

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Đình, chùa, miếu, đền

Nhà thờ

Đài phát thanh, truyền hình

Sân vận động

Trường học

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Quốc lộ

Đường tỉnh

Sông, suối, hồ, ao

Kênh, mương

Đập

TÊN KÝ HIỆU

CHÚ DẪN

HIỆN TRẠNG

SKC

TMD

SKN

SKK

CAN

CQP

NKH

NTS

CLN

HNK

LUC

CSD

PNK

MNC

SON

TIN

DKV

TSC

ODT

ONT

DRA

QUY HOẠCH

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

TON MÃ HT

MÃ HT

MÃ HTMÃ HT

TÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCHTÊN KÝ HIỆU HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

DGT

DTL

DVH

DYT

DGD

DTT

Đối tượng kinh tế, văn hóa, xã hội

Địa giới, ranh giới

Thủy hệ và các đối tượng liên quan

Giao thông và các đối tượng liên quan

Đường giao thông

Đường đê

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Cầu

Đường sắt

ĐƯỜNG HỒNG QUANG

MÃ HTĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

QUỐC LỘ 5B QUỐC LỘ 5B

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK
DSK

Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối

ao, hồ, đầm, phá
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng 

Đất tín ngưỡng

Đất tôn giáo

sinh hoạt cộng đồng
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, 

Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT
DCT

DDD
DDDdi sản thiên nhiên

Đất có di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, 

Đất chuyên trồng lúa

Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC
DPC

công cộng
Đất công trình năng lượng, chiếu sáng 

DNL
DNL

viễn thông, công nghệ thông tin
Đất công trình hạ tầng bưu chính, 

DBV
DBV

NTD
MÃ HTNTDnhà hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ,

DCH
DCH

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Văn Giang;

Địa giới hành chính cấp huyện xác định

Địa giới hành chính cấp xã xác định

Địa giới hành chính cấp tỉnh xác định

21,90 %

1.575,28 ha

5.618,63 ha

78,10 %

ODT
ODTODT

Đi TP. Hà Nội

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 27/06/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên)
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HUYỆN VĂN LÂM

TỶ LỆ 1:10 000 ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

KHU ĐÔ THỊ DREAM CITY

KHU HÀNH CHÍNH MỚI

HUYỆN YÊN MỸ

HUYỆN YÊN MỸ

HUYỆN VĂN GIANG - TỈNH HƯNG YÊN

VỊ TRÍ HUYỆN VĂN GIANG
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KHU ĐÔ THỊ DREAM CITY

KHU ĐÔ THỊ ĐẠI AN

 HÒA BÌNH THƯỢNG
THÔN

NTD

NTD

NTS

ONT

Đườn
g 
Và

nh
 Đ
ai 

4

Đường Vành Đai 3.5

Đ
ườn

g 
Và

nh
 Đ
ai
 3
.5

KHU ĐÔ THỊ NHÀ VƯỜN SINH THÁI

CẢNG MỄ SỞ

B

Vi
ệt

N
a

m

C
ộ
n
g

H
o
à

Xã

Hội Chủ
Ng

hĩa

Ð
H
2
0

ÐH22

Đ
T
 3

7
8

Đ
T
 3

7
8

ĐT 3
78

Đ
T 
37

8

Đ
T
 3

7
8

Đ
T
 3

7
8

ÐH25

Đ
T
 3

7
7

Đ
T
 3
77

ĐT 377

Đ
T
 3

7
7

ĐT 377

ĐT 377

Đ
T
 3

7
7

ÐH24

Ð
H

2
4

ÐH26

Đ
T
 3

7
9
B

LN9

Phúc Thọ (Bề Ương)

Thôn 11, 13 (Này quan)

Thôn Cầu, thôn Lương

Khu phố Chợ

(giữa thôn Như Lân)
Khu cầu Con Cá 

ao Thông Minh thôn Khúc Tháp và thôn Đại
Hệ thống thu gom nước thải cửa 

Kim Ngưu vt 2

Kim Ngưu vt 3

Ấp Kim Ngưu

Thôn 4, thôn 5

ONT PHI LIET

ONT PHI LIET

xóm 14
Bãi đỗ xe 

Xóm 14
Xây dựng chùa 

công an xã Vĩnh Khúc 0.17 ha
Xây dựng trụ sở làm việc 

(0.91 ha)
cho nhân dân làm nhà ở tại thôn 10

Đấu giá quyền sử dụng đất giao 

xã Xuân Quan 0.22 ha
Trụ sở Công an 

Lê Cao (Đồng Sáp)

Trạm Xly nước thải Tam Kỳ

11;12 CŨ)
THẢI THÔN 10 ( THÔN 
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC 

MÃ HT

MÃ QH

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH HƯNG YÊN
UBND HUYỆN VĂN GIANG

VIỆT KHÔI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN

ODT

HNK

ONT

ONT

ONT
ONT

ONT

K
Ê

N
H
 Đ

Ô
N

G

Ð
H
2
0

TON

TIN

DVH

DVH

NTD

TMD

SKC+TMD

DCT

NTS

TIN

DCH

TIN

DTT

TIN

TIN

NTS

NTS
HNK

CAN

NTSNTS

NTS

NTS

NTS

NTD
NTD

NTD

K
Ê

N
H
 T

Â
Y

K
Ê

N
H
 Đ

Ồ
N

G
 Q

U
Ê

K
Ê

N
H
 Đ

Ồ
N

G
 Q

U
Ê

KÊNH ĐỒNG QUÊ

K
Ê

N
H
 Đ

Ô
N

G

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT DGD

TMD
TMD

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

DKV

DKV

NTD

DKV

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

DGD

DGD

MNC

Hưng Yên, ngày 26 tháng 6 năm 2025

GIÁM ÐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Đức Kiền

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Tuấn

GIÁM ÐỐC

(Đã ký)

Văn Giang, ngày 25 tháng 6 năm 2025

Hoàng Đình Trọng

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025

THÔN ĐAN NHIỄM

THÔN ĐAN NHIỄM

THÔN CÔNG LUẬN 1

THÔN HẠ

THÔN THƯỢNG

THÔN VÀNG

THÔN NGUYỄN

THÔN ĐAN KIM

THÔN PHI LIỆT

THÔN VĨNH TUY

THÔN AB QUÁN TRẠCH

THÔN CD QUÁN TRẠCH

THÔN LẠI ỐC

THÔN SỞ ĐÔNG

THÔN NHƯ LÂN

THÔN NHÂN VỰC

THÔN NGỌC BỘ

THÔN ĐỒNG QUÊ

THÔN HOÀNG TRẠCH

THÔN PHÚ TRẠCH

THÔN NHẠN THÁP

THÔN MỄ SỞ

THÔN PHÚ THỊ

THÔN ĐẠI TÀI

THÔN LÊ CAO

THÔN PHÚC THỌ

THÔN TAM KỲ

THÔN ĐỒNG TỈNH

XÓM 13

XÓM 12

XÓM 11

XÓM 14

THÔN KHÚC

THÔN THÁP

THÔN ĐẠI ĐỒNG

THÔN BẾN CHÙA

THÔN BẾN ĐÌNH

THÔN HÒA BÌNH HẠ

THÔN ĐA NGƯU

THÔN ĐA PHÚC
THÔN PHƯỢNG TRÌ

THÔN ẤP BÁ KHÊ

THÔN NHÂN NỘI

ẤP KIM NGƯU

THÔN VĨNH LỘC

ẤP ĐA PHÚC

ẤP BÁ KHÊ

THÔN PHÙ THƯỢNG

THÔN PHÙ BÃI

THÔN TÂN LỢI

THÔN DƯƠNG HẠ

THÔN DƯƠNG HẠ

THÔN XÂM HỒNG

THÔN XÂM TRONG

THÔN TẦM TANG

THÔN TẦM TANG

THÔN PHÙ ĐÌNH

THÔN CHIỀU ĐÔNG

THÔN TRÀNG

THÔN VĨNH AN

THÔN THƯỢNG

THÔN VĨNH BẢO

THÔN ĐÔNG KHÚC

THÔN LƯƠNG

 ĐÔNG KHÚC

THÔN

 KHÚC LỘNG

THÔN

GIÁO PHÒNG

THÔN 

THÔN 3

THÔN 4

DƯƠNG THƯỢNG
          THÔN 

CÔNG LUẬN 2
THÔN 

CÔNG LUẬN 2
THÔN 

DƯƠNG THƯỢNG
         THÔN 

XÃ XUÂN QUAN

XÃ PHỤNG CÔNG

TT VĂN GIANG

XÃ CỬU CAO

XÃ TÂN TIẾN

XÃ LIÊN NGHĨA

XÃ THẮNG LỢI

XÃ MỄ SỞ

XÃ NGHĨA TRỤ

XÃ VĨNH KHÚC

XÃ LONG HƯNG

Trường học

THÔN NHƯ PHƯỢNG HẠ

TỈNH BẮC NINH

TỈNH THÁI BÌNH

TỈNH HÀ NAM

HÀ NỘI

THÀNH PHỐ

VĂN GIANG
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TỈNH HẢI DƯƠNG

ÂN THI

KHOÁI CHÂU

KIM ĐỘNG

TIÊN LỮ

PHÙ CỪ

TP. HƯNG YÊN

MỸ HÀO

YÊN MỸ

VĂN LÂM

Sông Đồng Quê

Sông Bắ
c Hưng Hải

Sông Bắc Hưng Hải

Đi H
ải D

ương

Đ
i B

ắc
 N
in
h

Đ
i H

à N
ội

Đi
 H
ải 

Dươn
g

Đi Quốc Lộ 1

Đ
i Thái bình

 NHƯ PHƯỢNG THƯỢNG
THÔN

CLN+HNK

ODTNTS
DGT

NTS
DTT

HNK
DTT

HNK
ODT

CLN
ODT

HNK
DGD

NTS
NTD

NTS
DTT

HNK
DGT

CLN
NTD

HNK
ONT

NTS
DTT

HNK
NTD

NTS
DCT

HNK

ONT

CLN

ONT 

HNK

ONT 

HNK

ONT 

HNK

DTT

NTS

DCH

HNK

DGD

HNK

DVH
HNK

DTT

NTS
ONT

DYT
ONT

HNK
DGD

NTS
DTT

HNK
NTD

NTS
ONT

HNK
ONT

NTS
ONT

HNK
NTD HNK

DRA

HNK
DTT

HNK
DTT

HNK

ONT

HNK

ONT

HNK

DVH

DVH

ONT

NTS

ONT

DVH

DYT

DYT

DVH

DTT

DKV

NTS

ONT

HNK

TMD

HNK

TMD

HNK

NTD

HNK

ONT

LUC

NTD

HNK

TMD

LUC

NTD

HNK

DTT

LUC

DGD
LUC

DTT

DTT

ONT

DVH

ONT

HNK

ONT

HNK

NTD

NTS

ONT

HNK

DCP

HNK

NTD

HNK

DVH

HNK

ONT

HNK

DTT

HNK

DKV

HNK

ONT

HNK

DTT

HNK

DCH

HNK

DVH

HNK

CAN

NTS

DKV

CLN

DTT

NTS

ONT

TSC

CAN

HNK
DGT

HNK

DGT

LUC

SKN

NTS

ONT

CLN+NTS

ONT

LUC

DGD

HNK

DCT

TSC
DGD

DVH

DTT

HNK
DRA

CLN 

TMD

DVH

DCH
DGD

DVH

LUC

NTD

HNK

DTT

HNK

DGD

HNK

ONT

HNK

TIN

HNK

DTT

HNK

ONT

HNK
TMD

NTS

DRA

HNK

SKN

DGT

LUC

SKN

HNK
NTD

HNK
ONT

TMD
ONT+CCC

HNK

DGT

TMD

NTS

DVH

ONT

CLN

CLN+HNK

ONT

ONT

CLN

ONT

CLN

CLN

ONTCLN

ONT

NTS

ODT

CLN

ODT

CLN

ONT

CLN

ONT

ONT

HNK

CLN

ONT

ONT

NTS

ONT

CLN

ONT

NTS

HNK

DVH

NTS

DTTHNK

NTD

CLN

ONT

HNK
DTT

HNK

NTD

NTS

ONT

HNK

CQP

HNK

ONT

HNK

NTD

LUC

CQP

CLN

CAN

NTS
DRA

HNK
DVH

DTT

CAN

ODT

DGD

HNK

ONT

CLN+HNK
DGT

CLN+HNK
DGT

CLN+NTS

ONT

ONT

HNK+NTS

ONT+TIN

DGT

HNK
CAN

HNK,NTS

TSC

HNK

CAN

ONT

HNK

CLN

ONT

NTS

ONT

HNK+CLN

ONT

HNK+CLN

ONT

DTT

DVH

CAN

NTS

CLN

ONT

CLN+HNK

ONT

HNK

CAN

HNK

TSC

NTS

ONT

CLN

ONT

ONT

LUC

ONT

CLN

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

CLN

ONT

NTD

LUC

NTS

ONT

HNK

ONT

CLN

ONT

HNK

ONT

ONT

NTS

CLN

ONTHNK

ONT

DGD

DTT

HNK

DGT

LUC

ONT

DGD;HNK

DGT

NTS

DTT

NTS;...

DGT

HNK

NTD

HNK

DGD

CLN

ONT

LUC

DGT

HNK

NTD

HNK

ONT

LUC

DGT

LUC

DGT

LUC

DTT+DVH

LUC

DGT

HNK

ONT

HNK

DGT

CLN

ONT

LUC

DGT

LUC

DTT

HNK

DGTHNK

DTT

NTD

HNK

CLN

ONT

CLN

ONT

NTS

TON

CLN

DTT

HNK

ONT

HNK

DTT

CLN

DVH

CLN

DTT

HNK

DGT+DTT

HNK
DGT

HNK
ONT

CLN

ONT

HNK

ONT

NTS

DGT

CLN

ONT
HNK

DGT

NTS

CAN

NTS

ONT

CLN

ONT

NTS

ODT

CLN

ONT

TSC
CAN

CLN

ONT

NTS

ONT

CLN

ONT

ONT

CLN

CLN

ONT

HNK

DGT

HNK

DTT

CLN

NTD

LUC

DRA

LUC

DGT

DGD

DVH

LUC

DGT

HNK

DVH+DTT

HNK

DTT

DGT

HNK

NTS

DTT

HNK

DVH

HNK

DTT

HNK

DVH

TMD

HNK

DGT

HNK

DTT

HNK

DGT

HNK

DGT

LUC

DGD

HNK

DGD

HNK

DKV

LUC

DKV

HNK

DKV

HNK

DKV

DGT

NTD

LUC

NTD

HNK

DGT

LUC

CLN 

DGT

LUC

DYT

LUC

DYT

CLN

ONT

LUC

ONT

HNK

DGD

HNK

DGT

HNK

SKK

LUC

DTT

DVH

ONT

HNK

ONT

TIN

TIN

HNK

DGT

HNK

TMD

HNK

TMD

DVH

DTT

HNK

DGT

TSC+NKH

ONT

HNK

DKV

HNK

DKV

HNK

DGT
HNK

DKV

DYT

DGT

HNK
TMD

HNK

DGT

HNK

TMD

HNK

TMD

LUC

DGT LUC

DGT

LUC

TMD
LUC

CQP

HNK+NTS

ONT

HNK
DGT

HNK+CLN

ONT

HNK

DGT

HNK

DVH

HNK
NTD

NTS

DTT

LUC+...

ONT

LUC

DCT

HNK
NTD

HNK

NTD

DVH

TON

NTS

DGT

HNK
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